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国务常委会 

编号：954/2020/UBTVQH14 决议 

越南社会主义共和国 

独立 – 自由 –幸福 

河內市，2020年 6月 2日 

 

决议 

有关调整个人所得税扶养亲属扣除额 

国会常委会 

根据越南社会主义共和国之宪法； 

根据第 57/2014/QH13号国会组织法； 

根据依第 26/2012/QH13号法规修改、补充若干条款之第 04/2007/QH12号个人所得税法； 

根据政府 2020年 5月 7日第 188/TTr-CP号签呈及财政、预算委员会 2020年 5月 15日有关

国会常务委员会对调整个人所得税抚养亲属扣除额的决议草案之第 1976/BC-UBTCNS14 号

审查报告， 

决议： 

第一条：抚养亲属扣除额 

调整依第 26/2012/QH13 号法规修改、补充若干条款之第 04/2007/QH12 号个人所得税法第

19条第 1款规定之抚养亲属扣除额，具体如下： 

1. 纳税人的扣除额为 1100万越盾/月（1.32亿越盾/年）； 

2. 受抚养人的扣除额为 440万越盾/月。 

第二条：实施条件 

1. 本决议自 2020年 7月 1日起生效，自 2020年计税期起适用。 

2. 按照依第 26/2012/QH13 号法规修改、补充若干条款之第 04/2007/QH12 号个人所得税法

第 19条第 1款规定的抚养亲属扣除额暂缴税款的情况，在决算 2020年个人所得税时，获

根据本决议规定的抚养亲属扣除额，重新确定个人所得税的应纳税额。 

按照第 04/2007/QH12号个人所得税法第 19条第 1款规定的家庭扣除率暂时缴纳税款的情

况，该法已修改和补充了多项条款第 26/2012 /QH13号法律有权在 2020年个人所得税最终

确定时，根据本决议规定的家庭情况的减少情况，重新确定个人所得税的应纳税额。 

  



 

 

23 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ  Chí Minh 

G3.21.06 Greenbay, Số 7 ĐL Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội  

热  线: +84 933 341 688   微  信: everwinservice L IN E :  e ve r wi n 8 8 8 

 

  代表国会常委会 

主席 

 

 

 

阮氏金银 

  

~ 恒利翻译，谨供参考 ~



 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC 

HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Nghị quyết số: 

954/2020/UBTVQH14 

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2020 

  

NGHỊ QUYẾT 

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

26/2012/QH13; 

Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-CP ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1976/BC-

UBTCNS14 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự thảo Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Mức giảm trừ gia cảnh 

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 

04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau: 

1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); 

2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. 

2. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế 

thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được 

xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. 



 

 

  

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

  

 


